
STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Loại động vật Quy mô Số GCN Ngày cấp 

1

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV bò sữa Việt 

Nam - Trang trại bò sữa 

Bình Định

Nam tượng 3 - Nhơn 

Tân - An Nhơn

02562472158, 

02563637206
Bò sữa 2.500 con 52/001/2020/ĐKCN 16/11/2020

2

Trang trại Phú Hưng, CN 

công ty TNHH thiết bị 

Phú Hưng

Thôn Mỹ Đức, xã Ân 

Mỹ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

0964 616 295 Heo nái

Heo nái: 1.100 

con; Heo cai sữa: 

1.800 con

52/001/2021/ĐKCN 19/7/2021

3

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Thành 

Phú

Canh Vinh, Vân Canh 0905610999

Heo nái, đực 

giống, heo dưới 

30 kg

Heo nái: 1.200 

con; Heo dưới 30 

kg: 5000 con; heo 

đực giống: 24 con

52/001/2022/ĐKCN 1/6/2022

4
Công ty TNHH 

AUSTFEED Bình Định

KCN tập trung Nhơn 

Tân, xã Nhơn Tân
0903831932

Heo nái, đực 

giống, heo thịt

Heo nái: 1.200 

con; Heo thịt: 5779 

con; heo đực 

giống: 32 con

52/002/2022/ĐKCN 3/21/2022

5 Hồ Ngọc Xuân

Thôn Thọ Tân Bắc, 

xã Nhơn Tân, TX.An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

0964616295 Heo thịt Heo thịt: 1600 con 52/003/2022/ĐKCN 7/8/2022

6
Công ty TNHH giống 

Gia cầm Minh Dư

Thôn An Long 2, xã 

Canh Vinh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình 

Định

0256 3633 040 Gà giống bố mẹ 416.000 con 52/004/2022/ĐKCN 8/26/2022

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI ĐẾN 

THÁNG 02 NĂM 2023



7
Công ty TNHH giống 

Gia cầm Minh Dư

Thôn Bình An 2, xã 

Phước Thành, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

0257 3633 040 Gà giống bố mẹ 416.000 con 52/005/2022/ĐKCN 8/26/2022

8
Công ty TNHH giống 

Gia cầm Minh Dư

Thôn Nam Tượng 3 

và Thọ Tân Bắc, xã 

Nhơn Tân, TX.An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Đinh

0258 3633 040 Gà giống bố mẹ 208.000 con 52/006/2022/ĐKCN 8/27/2022


